
KẾ HOẠCH KHỐI MẦM 

TUẦN 04 THÁNG 04 

 Từ ngày 21– 25 /04/2025 

 

NỘI DUNG 

 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

-Nhắc trẻ biết chào hỏi cô và ba mẹ khi đến lớp và ra về. 

- Giaó dục trẻ sắp xếp đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Động viên bé mặc đồng phục khi đến lớp. 

 

Thể dục 

sáng 

 

- Đi các kiểu chân 

- BTPTC 
 

 

Hoạt động 

học: 

 

Nội dung 1 

 

PT NHẬN THỨC 

 

 NHẬN BIẾT HÀNH VI 

TỐT XẤU 

 

 

PT NHẬN THỨC: 

 

ĐẾM VÀ NHẬN 

BIẾT SỐ LƯỢNG 

TRONG PHẠM 

VI 5 

 

 

PT THỂ CHẤT: 

 

LĂN BÓNG 

 

PT THẨM MỸ 

TẠO HÌNH 

NẶN TỔ VÀ TRỨNG 

CHIM 

 

PT NGÔN NGỮ: 

 

CÓC KIỆN TRỜI

 

 

Nội dung 2 

 

PT THẨM MỸ 

ÂM NHẠC:  

 

VĐTN: TRỜI NẮNG 

TRỜI MƯA 

 

PT THỂ CHẤT: 

 

TUNG VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 

TAY. 

  

THỰC HIỆN BÀI 

TẬP TOÁN 

 

BÉ NỐI NHÓM 

CÓ SỐ LƯỢNG 5 

 

PT NHẬN THỨC: 

 

ÔN TÁCH GỘP 

TRONG PHẠM VI 4. 

 

 

THỰC HIỆN BÀI 

TẬP TOÁN. 

SÁNH ĐỘ LỚN 

CỦA 2 ĐỐI 

TƯỢNG. 



 

 

 

 

VỚI HÌNH PHÙ 

HỢP. (SGK 

TRANG 9)  

 

  

  

 

 

 

 

Chơi góc 

 

- Góc phân vai: chuẩn bị đồ dùng bán hoa,quà lưu niệm. 

- Góc xây dựng: xây hang rào,trồng hoa ,trồng rau, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây 

xanh. Tận dụng các NVL mở như thùng cattoong, lon sữa làm nhà. 

- Góc học tập: Xen kẽ hai đối tượng , tách gộp trong phạm vi 5, bé chơi với số. 

- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc tạo 

hình (trẻ biết chơi với đất nặn như lăn tròn, lăn dài nặn tổ chim, vẽ mây mưa ……) 

- Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát vận động theo nhạc 

bài hát: Trời nắng trời mưa, cho tôi đi làm mưa với, giọt ưa và em bé 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

 

- Quan sát xã hội: Quan 

sát đồ chơi trong sân 

trường 

- Trò chơi vận động: 

chuyền bóng qua chân, 

tung bắt bóng.  

- Chơi trò chơi vận động: 

ném túi cát, bóng tròn to, 

 

 

.- Quan sát thiên 

nhiên: Quan sát 

giàn bầu. 

- Chơi các trò chơi 

dân gian: Lộn cầu 

vồng, kéo co 

- Chơi trò chơi vận 

động:  bật liên tục 

qua vòng, đi thăng 

 

- Quan sát xã hội: 

quan sát đồ chơi 

sân trường. 

- Chơi 1 số trò chơi 

dân gian: mèo bắt 

chuột, bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi trò chơi vận 

động: ném vòng, đi 

 

- Quan sát thiên nhiên:  

quan sát thời tiết hôm 

nay 

- Chơi các trò chơi dân 

gian: bòn bon socola 

 

- Chơi trò chơi vận 

động:  bật liên tục về 

phái trước lấy bóng vào 

rổ.  

 

.- Quan sát thiên 

nhiên: Quan sát hoa 

vườn trường. 

- Trò chơi dân gian: 

mèo bắt chuột, nhảy 

bao bố. 

- Chơi trò chơi vận 

động: chuyền bóng 

qua đầu. 



 

 

 

 

- Chơi tự do: Cầu tuột, bập 

bênh, xích đu,... 

bằng trên đường 

thẳng.  

 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường: 

cầu tuột, leo bậc 

thang, xích đu. 

 

nhanh chậm theo 

hiệu lệnh. 

 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời: cầu tuột, 

đu dây, leo thang.. 

  

- Chơi các trò chơi trong 

sân trường: đọc truyện 

góc đọc sách sân trường 

 

 

 

 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường: đọc 

truyện góc đọc sách 

sân trường. 

 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

 

- Củng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách. 

- Trẻ tự xúc ăn, nói chuyện vừa đủ nghe khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ biết tự thay quần áo. 

- Biết giữ vệ sinh bản than sạch sẽ. 

-Biết trật tự trong giờ ăn và giờ ngủ. 

Sinh hoạt 

chiều 

  

Trò chuyện vè hiện tượng 

mưa 

 

Trò chuyện, nghe 

hát: Trời nắng trời 

mưa, cho tôi đi làm 

mưa với, giọt ưa và 

em bé. 

 

 

Chơi trò chơi:Đố 

vui có thưởng. 

 

 

Ôn lai các bài hát ,bài 

thơ đã hoc. 

 

Dạy trẻ kỷ năng: 

không nhận quà bánh 

của người lạ. 

 

 



 

 

 

 

 


